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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Hà Quý Toán 

Nguyễn Thị Tin (vợ)
TDP Nguộn 6 458 144 LUC 115,9 0 115,9 0

GCN số AP238720 ngày 

10/02/2009, Đơn thu hồi trọn thửa

2 Hà Quý Hữu TDP Nguộn 6 458 120 LUC 96,6 0 96,6 0
GCN số AP238718 ngày 

10/02/2009, Đơn thu hồi trọn thửa

2
Hoàng Thị Hòa

(GCN Ngô Văn Thảo)
TDP Nguộn 6 458/1 96 LUC 77,3 0 77,3 0

GCN số AP238844 ngày 

10/02/2009, BB cử người đại diện

3
Nguyễn Văn Đang

Nguyễn Thị Thủy
TDP Nguộn 3 522 184,3 6 459 206 LUC 184,3 0 184,3 0

SĐC,  Đơn thu hồi trọn thửa

460

461

5
Chu Văn Hòa

Tống Thị Hợi (vợ)
TDP Nguộn 3 516 167,2 6 462 156 LUC 12,6 0 12,6 154,6

 GCN số AP238927 ngày 

10/02/2009

6
Nguyễn Khánh Thục                             

Vũ Thị Kim (vợ)
TDP Nguộn 3 547 199,5 6 518 (3) 242 LUC 199,5 0 199,5 0

GCN số AP238784 ngày 

10/02/2009, Đơn thu hồi trọn thửa

7
Dương Đình Mạnh

Đỗ Thị Quyết (vợ)
TDP Nguộn 3 563 971,2 6 520 778 LUC 507,2 0 507,2 464 GCN số AP238880 ngày 10/02/2009

480 331

573 360

9
Nguyễn Văn Hòe

(GCN Hoàng Thị 

Bằng)

TDP Nguộn 3 635 252,6 6 572 276 LUC 22 0 22 230,6 SĐC, có ủy quyền

10
Vũ Huy Đường        

Bùi Thị Thanh Nhàn 

(vợ)

TDP Nguộn 3 646 124,5 6 632H LUC 80 0 80 0
Khai hoang, Phiếu lấy ý kiến dân cư; 

124,5m2- 44,5m2 DTCĐ của mộ

11
Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Thị Hòa (vợ)
TDP Nguộn 3 666 169 6 633 143 LUC 169 0 169 0 GCN số AP238765 ngày 10/2/2009

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

TDP Nguộn

STT

4

8

Họ và tên chủ sử 

dụng

Nguyễn Khánh Sâm 

(Xâm)

Nguyễn Thị Hương 

Chu Văn Tọa

Phùng Thị Toán

( Nguyễn Thị Toán) 

(vợ)

Địa chỉ

TDP Nguộn

TDP Nguộn

3

518

632

524

302

Loại 

đất

LUC

LUC

6

6

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án: Đường từ ĐT295 đi ĐT298 (đoạn từ Cống Mọc đi Cống Mắm) thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (đợt 1)

Ghi chú

GCN số AP238820 ngày 

10/02/2009, Đơn thu hồi trọn thửa

GCN số AP238938 ngày 10/02/2009

Diện tích 

còn lại

0

0

307,2

821,3

0

0

307,2

821,3

(Kèm theo Quyết định số:......./QĐ-UBND ngày….../9/2022 của UBND huyện Tân Yên)

307,2

821,3

289,8

3

3
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Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

STT
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Diện tích 

còn lại

3 710 163,7 6 634 190 LUC 163,7 0 163,7 0

3 679 174,4 6 635 168 LUC 174,4 0 174,4 0

13
Nguyễn Văn Huê               

Phạm Thị Vinh(vợ) TDP Nguộn 3 685 256,8 6 696 661 LUC 256,8 0 256,8 0 GCN số AP238760 ngày 10/02/2009

14
Chu Văn Khoa

Trần Thị Tâm (vợ)
TDP Nguộn 3 688 277,7 6 695 1040 LUC 78,4 0 78,4 199,3 SĐC TT83

15 Đỗ Thị Dung
TDP Vườn 

Đình
3 949 555,8 10 149 456 LUC 555,8 0 555,8 0 TT27 SĐC, Đơn xin thu hồi trọn 

thửa

16
Chu Văn Thanh        

Dương Thị Lý (vợ)

TDP Vườn 

Đình
3 937 455,5 10 215 (3) 144 LUC 227,8 0 227,8 227,7

GCN số B336357 ngày31/5/1993(Cùng 

chung thửa khoán thầu nhà Ông Thân 

Văn Chương, thu hết nhà Bà Lý, còn lại 

là nhà Ông Thân Văn Chương)

17 Nguyễn Xuân Thiệu TDP Vườn 

Đình
3 924 354,3 10 151(1) 350 LUC 9,3 0 9,3 345 SĐC TT 145

269 248

270 282

1012 1006,5 10 311 960 LUC 674,4 0 674,4 332,1

394 144+9

3
450 289

20 Chu Thị Tâm
TDP Vườn 

Đình
356 (2) 192 184 0 184

GCN số B336315 ngày31/5/1993, 

Đơn thu hồi trọn thửa

356 268 257,2 257,2

3 1040 774,8 10 355 731 LUC 7,3 7,3 767,5

22 Lương Huy Thành 
TDP Vườn 

Đình
3 988 168 3 988 168 LUC 168 0 168 0

GCN số CQ051372 ngày31/12/2019, 

Đơn thu hồi trọn thửa

393 216

395 285

TDP Vườn Đình

12

18

19

21

23

Ngô Văn Luân

Nguyễn Thị Tuyết (vợ)

Nguyễn Đức Bảo

Lê Văn Chung    

Nguyễn Thị Liên (vợ)

Chu Văn Tuất    

Dương Thị Chàm (vợ) 

Nguyễn Văn Thường

TDP Nguộn

TDP Vườn 

Đình

TDP Vườn 

Đình

TDP Vườn 

Đình

TDP Vườn 

Đình

3

3

3

3

1001

1063

1048

1072

LUC

LUC

LUC

LUC

10

10

10

10

GCN số AP238889 ngày 

10/02/2009; Đơn thu hồi trọn thửa

GCN số B336228 ngày31/5/1993, 

SĐC, Đơn thu hồi trọn thửa

GCN số B336234 ngày31/5/1993

GCN số B336355 ngày31/5/1993

0

417,3

0

394

545,5

186

137,2

545,5

186

137,2

GCN số B336318 ngày31/5/1993

VB cử người đại diện

0

0

0

0

545,5

603,3

441,2

531,2
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24 Nguyễn Văn Minh
TDP Vườn 

Đình
3 1092 374,8 10 451 811 LUC 374,8 0 374,8 0

GCN số B336309 ngày31/5/1993, 

Đơn thu hồi trọn thửa

10 465 527

360

1097 1125,7 1061 LUC 96,9 96,9 1028,8

26
Nguyễn Văn Ngân

Nguyễn Thị Hà (vợ)

TDP Vườn 

Đình
5 1115 1652,2 9 159 535 LUC 50,1 0 50,1 484,9 GCN số B336320 ngày31/5/1993

26 Nguyễn Thị Bằng
TDP Vườn 

Đình
3 299 66,7 10 A392 221 LUC 66,7 0 66,7 0 Khai hoang, Phiếu lấy ý kiến dân cư

5 24 646,5 169 0 169 477,5 TT157 SĐC

5 30 130,2 130,2 0 130,2 0 TT157 SĐC,Đơn thu hồi trọn thửa

28
Nguyễn Văn Hòe      

Dương Thị Quang (vợ)
TDP Chợ 5 23 500,1 9 200 324 LUC 103,7 0 103,7 396,4 TT140 SĐC

29 Nguyễn Văn Khích TDP Thiếm 3 519 245,1 6 517 89 LUC 1 0 1 244,1  SĐC TT72

3 493 101,5 DTL 0 45,3 45,3 Mương

3 756 3007,3 DTL 0 7,8 7,8 Mương

8089,7 53,1 8142,8

TDP Chợ

TDP Thiếm

Tổng

25

27

30

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Minh Toan

UBND Thị trấn

TDP Vườn 

Đình

TDP Chợ

3
1106

9

466

259

744 

(552+1

92)

LUC

LUC

10
TT60 SĐC, Đơn thu hồi trọn thửa

878,6 0878,6
0

878,6



(Kèm theo Quyết định số:......./QĐ-UBND ngày….../9/2022 của UBND huyện Tân Yên)
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